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TRƯỜNG TH NGUYỄN ĐỐC TÍN
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

    NĂM HỌC 2025 – 2026

  Môn: Toán-  Lớp 5

       Thời gian làm bài 40 phút (không kể giao đề)


Số báo danh: ………                     Họ và tên:……….…………………………         

____________________________________________________________________
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): 
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:     
Câu 1( 0,5đ)Chữ số 4 trong số thập phân 53,412 có giá trị là:                         
	A. 4
	B.  [image: image2.png]
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Câu 2( 0,5đ):Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

                  Số lớn nhất trong các số :5,789 ; 5,897 ; 5,978 ; 5,789  ; 5,879  là : ..........................     

Câu 3( 0,5đ):Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

       Tổng của : 40 + 6 +[image: image8.png]


  là:

A. 0,65                  B. 406,5                       C. 46,5                D. 46,05

Bài 4: (0,5 đ)   Làm tròn số 35,6 đến hàng đơn vị được số:
	A. 35,6
	B. 35,0
	C. 36,5
	D. 36


Bài 5 (1 đ): Đúng ghi Đ, sai ghi S. 

a. Hình tam giác ABC có đường cao AH ứng với cạnh đáy BC.  
b. Hình tam giác ABC có diện tích 52,5 dm2.

Câu 6. (1 đ) Điền số thích hợp vào ô trống
Chu vi của hình vẽ bên là: …………

Diện tích của hình vẽ bên là: …………
II. TỰ LUẬN (6 điểm):
Câu 7 (2 điểm): Đặt tính và tính:
	a. 28,43 + 1,8
	 b. 56,4 - 8,28   
	   c. 25,04  x 2,5  
	    d. 35,7 : 3,5




..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
 Câu 8 (1 đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 345ha = ………… km2
b) 500 kg =
tấn
c) 4,12 m = ……… cm
d) 2km 36 m  =  ..........km
Câu 9 (2 điểm): Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 160m, đáy bé bằng [image: image10.png]


  đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy. Bác Khánh trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thì thu được 65kg thóc. Hỏi bác Khánh thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc trên thửa ruộng đó?                                                       
Bài giải
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Câu 10 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất:
(1,9998 : 18 - 1,4443 : 13) x (
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    UBND XÃ AN HƯNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐỐC TÍN
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2025 – 2026
Môn: Toán 5 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Đáp án B                 
	0,5

	2
	5,978
	0,5

	3
	Đáp án D              
	0,5

	4
	Đáp án D                
	0,5

	5
	a. Đ

b. S
	0,5 

0,5

	6
	Chu vi của hình vẽ bên là: 12,56 dm
Diện tích của hình vẽ bên là: 12,56 dm2
	0,5

0,5

	7
	a. 30,23
b. 48,12

c. 62,6

d. 10,2
	0,5
0,5

0,5

0,5

	8
	 a) 345ha = 3,45 km2
b) 500 kg =  0,5 tấn
c) 4,12 m = 412 cm
d) 2km 36 m  =  2,036 km
	1,0


	9
	Bài giải:

Đáy bé của thửa ruộng là:

160 x  [image: image17.png]


  = 96 ( m)

Chiều cao của thửa ruộng là:

(160 + 96 ) : 2 = 128 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

(160+ 96 ) x 128 : 2 = 16 384 (m2)

Bác Khánh thu hoạch được số tấn thóc trên thửa ruộng đó là:

65  x (16 384 : 100)  = 10 649,6 (kg) 

Đổi 10649,6 kg = 10, 6496 tấn

Đáp số : 10, 6496 tấn thóc

	0,25
0,25
0,5
0,5 

0,25

0,25



	10
	(1,9998 : 18 - 1,4443 : 13) x (
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